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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

  À   P Ố  Ồ C Í MI   

 

Bản án số: 804/2020/HNGĐ-ST 

Ngày  31 – 7 – 2020 
V/v: Ly hôn 

 

CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc  
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  OÀ XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VIỆ   AM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QU              -   À   P Ố  Ồ C Í MI   
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Công Khả 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 / B       h  H  ng   nh 

2/ B  Nguyễn  h  Nh n 

Thư ký phiên toà: b  Nguyễn  h   hu  hủy –  hư ký Tòa án nhân dân 

quận Bình  hạnh,  h nh phố Hồ Chí Minh. 

  i  i n  i n ki m s t nh n   n    n   nh Th nh  Thành ph  Hồ  h  

 inh th m gi  phiên t  : B   h n H  ng  nh – Ki   sá   i n. 

Trong ngày 31 tháng 7 nă  2020,  ại  h ng    án Toà án nh n d n quận 

Bình  hạnh, Th nh phố Hồ Chí Minh,  é     s   hẩ  công kh i  ụ án hôn 

nh n gi   ình  hụ lý số 2459/2019/TLST-HNGĐ ng y 30 tháng 12 nă  2019 

 ề  iệc: “Ly hôn”,  he  Quyế    nh  ư   ụ án r   é     số 117/2020/QĐS -

HNGĐ ng y 08/6/2020, Quyế    nh h ãn phi n     số 118/2020/QĐS -HNGĐ 

ngày 06/7/2020, giữ  các  ư ng sự: 

Nguyên đơn: bà Dư ng  h  Hồng V , sinh nă :  983 

Đ   chỉ: 347/13  ư ng  ,  hư ng B, quận Bình  hạnh,  hành phố Hồ 

Chí Minh (có   n  in  ắng  ặ ) 

Bị đơn: ôngNguyễn  hế   , sinh nă :  976 

Đ   chỉ: 347/13  ư ng  ,  hư ng B, quận Bình  hạnh,  hành phố Hồ 

Chí Minh (  ắng  ặ ) 
 

 ỘI D  G VỤ Á : 
 

Theo đơn khởi kiện ngày 19/12/2019, bản tự khai ngày 08/01/2020 tại 

Tòa án thì nguyên đơn bà Dương Thị Hồng V  trình bày: 

Bà và ông Nguyễn  hế     ự nguyện chung sống  ới nh u     ăng ký kế  

hôn ngày 26 tháng 4 nă  20 8  ại Uỷ b n nh n d n  hư ng B quận Bình 
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 hạnh,  he  giấy kế  hôn số: 71 ngày 26/04/2018.  h i gi n  ầu chung sống 

cũng hạnh phúc nhưng s u n y phá  sinh nhiều   u  huẫn, nguy n nh n l  d  

h i  ợ chồng không  in  ưởng lẫn nh u dẫn  ến  ích  ích cãi  ã. Ông T   ã 

 ánh b  khiến b  phải ô  c n  ề nh   ẹ ở Bình  huận sinh sống. Nhận  hấy 

tình cả   ợ chồng không h n gắn  ược,  ục  ích hôn nh n không  ạ   ược, 

bà  ề ngh  ly hôn  ới ông Nguyễn  hế   . 

- Về c n chung: Quá  rình chung sống, bà V, và ông T  có 01 con chung 

tên Nguyễn Dư ng Gi  H sinh ngày 03/11/2018. Bà V,  ề ngh  nuôi c n    

không y u cầu ông T  cấp dưỡng nuôi c n. 

- Về   i sản chung: không có. 

- Về nợ chung: không có. 

 r ng quá  rình giải quyế   ụ án, b    n ông Nguyễn  hế   nhiều lần 

 ắng  ặ   ặc d   ược  ống  ạ  hợp lệ  hông bá   hụ lý  Giấy  riệu  ập  ư ng 

sự   hông bá   ở phi n h p ki    r   iệc  iếp cận, công kh i ch ng c     h   

giải  Quyế    nh  ư   ụ án r   é        Quyế    nh h ãn phi n     củ      án. 

 ại phi n    , các  ư ng sự  ắng  ặ  n n không  rình b y ý kiến. 

 ại phi n    ,  ại diện  iện ki   sá  nh n d n quận Bình  hạnh phá  

bi u ý kiến  ề  iệc  u n  he  pháp luậ   ố  ụng củ   hẩ  phán, Hội  ồng  é  

      những ngư i  h   gi   ố  ụng  r ng quá  rình giải quyế   ụ án k   ừ khi 

 hụ lý ch   ến  rước  h i  i   Hội  ồng  é      ngh  án:  

          . Về  ố  ụng:  

- Việc  u n  he  pháp luậ  củ   hẩ  phán    Hội  ồng  é    :  hẩ  phán 

   Hội  ồng  é     chấp h nh  úng pháp luậ   ố  ụng d n sự. 

Về việc chấp hành pháp luật của ngư i tham gia tố tụng: Nguy n   n, b  

  n  hực hiện  úng các quyền    ngh    ụ  he  quy   nh của pháp luật tố tụng 

dân sự quy   nh tại các Điều 70, Điều 71, 234 Bộ luậ   ố  ụng d n sự. 

  kiến về việc giải quyết vụ án: 

- Về nội dung: Căn c  các Điều 19, 51, 56, 81, 82, 83, 84 Luật Hôn nhân 

   Gi   ình năm 2014, chấp nhận toàn bộ  yêu cầu khởi kiện của nguy n   n. 

- Về án phí s   hẩ : nguy n   n phải  óng án phí. 

     ĐỊ   CỦA  ÒA Á : 

S u khi nghi n c u các   i liệu có  r ng hồ s   ụ án  ược  hẩ   r   ại 

phi n    , Hội  ồng  é     nhận   nh: 

[1]  Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Ng y 19/12/2019 nguy n   n bà Dư ng  h  Hồng V  nộp   n y u cầu ly hôn 

 ới ông Nguyễn  hế  . Đ y l  qu n hệ  r nh chấp  ề  iệc “ y hôn”. B    n 

ông Nguyễn  hế    hiện   ng cư trú  ại 347/13  ư ng  ,  hư ng B, quận Bình 

 hạnh,  h nh phố Hồ Chí Minh the  quy   nh  ại kh ản   Điều 28   i     

kh ản   Điều 35   i     kh ản   Điều 39 củ  Bộ luậ   ố  ụng d n sự  hì  ụ án 
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 huộc  hẩ  quyền giải quyế  củ      án nh n d n quận Bình  hạnh. D   ó, 

    án nh n d n quận Bình  hạnh  hụ lý giải quyế  l   úng  hẩ  quyền. 

[2] Về thủ tục t  tụng:  

    án  ã  ống  ạ  hợp lệ Quyế    nh  ư   ụ án r   é    , Quyế    nh 

h ãn phi n     k   Giấy  riệu  ập  ư ng sự  h   gi  phi n     ch  các  ư ng 

sự, tuy nhiên nguyên   n có   n  ề ngh   é      ắng  ặ , b    n  ắng  ặ  

không có lý d . D   ó, căn c       i   b kh ản 2 Điều 227, kh ản  , kh ản 3 

Điều 228 Bộ luậ   ố  ụng d n sự,     án  iến h nh  é      ắng  ặ  nguy n 

  n    b    n. 

[3] Về các yêu cầu của đương sự:  

[3.1] Về qu n hệ hôn nh n:  

Bà Dư ng  h  Hồng V  và ông Nguyễn  hế    chung sống  ới nh u  ừ 

nă  20 8     ã  ăng ký kế  hôn ngày 26 tháng 4 nă  20 8  ại Uỷ b n nh n 

dân  hư ng B quận Bình  hạnh,  he  giấy kế  hôn số: 71 ngày 26/4/2018 , do 

 ó   y l  qu n hệ hôn nh n hợp pháp. 

Căn c        n khởi kiện, bản  ự kh i củ  nguy n   n    bi n bản h   

giải không  h nh nhận  hấy: Việc   u  huẫn  ình cả   ợ chồng giữ  bà V, và 

ông T  l  có căn c  do bà V, và ông T  không có sự  in  ưởng    chă  sóc lẫn 

nhau. 

 r ng quá  rình giải quyế   ụ án ông T  nhiều lần  ắng  ặ   ặc d   ược 

 ống  ạ  hợp lệ. Xé   hấy  r ng quá  rình giải quyế   ụ án, ông T  không  iếp 

 úc gặp gỡ b  V,    h n gắn  ã  h  hiện  iệc không  hực sự n  lực      ng 

 uốn h n gắn qu n hệ hôn nh n.  ại các bản  ự kh i ng y 08/01/2020 củ  

nguy n   n ch   hấy ông T  không qu n      ới  ẹ c n b  V,  hậ  chí c n 

nhiều lần  ánh  ập,  iện  h ại ch i bới. Điều  ó ch ng    ông T  không quan 

   , chă  sóc  ẹ con bà Vân. Nhận  hấy  ình cả   ợ chồng không c n,  ục 

 ích hôn nh n không  ạ   ược, d   ó Hội  ồng  é     nhận  hấy y u cầu ly 

hôn củ  nguy n   n l  có c  sở chấp nhận. 

[3.2] Về c n chung: hai bên có 01 con chung tên Nguyễn Dư ng Gi  H 

sinh ngày 03/11/2018. Xé   hấy  rẻ Nguyễn Dư ng Gi  H hiện n y dưới 36 

 háng  uổi      ng  ược b  V,  rực  iếp nuôi dưỡng. Quá  rình giải quyế  ly hôn 

ông T   ắng  ặ     không cung cấp các   i liệu, ch ng c  ch ng  inh b  V, 

không  ủ  iều kiện  rực  iếp nuôi dưỡng chă  sóc giá  dục  rẻ Nguyễn Dư ng 

Gi  Huy. D   ó căn c  kh ản 3 Điều 8   uậ  hôn nh n gi   ình nă  2014, 

Hội  ồng  é      é   hấy gi    rẻ Nguyễn Dư ng Gi  H cho bà Dư ng  h  

Hồng V   rực  iếp nuôi dưỡng sẽ  ả  bả   iệc phá   ri n bình  hư ng về tâm 

sinh lí củ   rẻ. Về cấp dưỡng nuôi c n b  V, không y u cầu n n Hội  ồng  é  

   không  e   é . 

[3.3] Về   i sản chung, nợ chung: nguy n   n  ác nhận không có n n Hội 

 ồng  é     không  é . 
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[4] Về án phí: căn c  Ngh  quyế  số 326/UB VQH 4 ngày 30/12/2016 

quy   nh  ề   c  hu nộp,  iễn giả ,  iễn nộp, quản lý    s  dụng án phí, lệ 

phí     án  hì nguy n   n phải ch u án phí DSS   ới số  iền l  300.000  ồng 

 he  quy   nh. 

Vì các lẽ  r n   

   YẾ  ĐỊ   : 

- Áp dụng kh ản   Điều 28   i     kh ản   Điều 35  kh ản   Điều 39   

Điều 147;  i   b kh ản 2 Điều 227, kh ản  , kh ản 3 Điều 228 Bộ luậ   ố 

 ụng d n sự   

- Áp dụng các Điều 5 , 56, 57, 81, 82, 83    84  uậ  Hôn nh n    gi  

 ình nă  20 4; 

- Áp dụng Ngh  quyế  326/20 6/UB VQH 4 ng y 30/ 2/20 6 củ  Ủy 

b n  hư ng  ụ Quốc hội quy   nh  ề   c  hu,  iễn, giả ,  hu, nộp, quản lý    

s  dụng án phí    lệ phí     án; 

 uy n   :  

1. Chấp nhận y u cầu ly hôn củ  bà Dư ng  h  Hồng V  

- Về qu n hệ hôn nhân: bà Dư ng  h  Hồng V  ược ly hôn  ới 

ôngNguyễn  hế   . 

- Về c n chung: giao  rẻ Nguyễn Dư ng Gi  H sinh ngày 03/11/2018 cho 

bà Dư ng  h  Hồng V   rực  iếp nuôi dưỡng. B  V, không y u cầu ôngNguyễn 

 hế    cấp dưỡng nuôi c n. 

ÔngNguyễn  hế     ược quyền  hă  n   c n, chă  sóc    có ngh    ụ 

giá  dục c n chung.Vì lợi ích củ  c n, khi có lí d  chính  áng  hì  ộ  h ặc cả 

h i b n có quyền y u cầu      h y  ổi ngư i  rực  iếp nuôi c n h ặc   c cấp 

dưỡng nuôi c n. 

- Về tài sản chung: không có. 

- Nợ chung: không có. 

2.Về án phí: Bà Dư ng  h  Hồng V  phải nộp  iền án phí s   hẩ  là 

300.000  ồng (b   ră  nghìn  ồng)  ược  rừ     số  iền  ạ   ng án phí s  

 hẩ  mà bà V,  ã nộp theo biên lai thu số   /20 9/0017483 ngày 26/12/2019 

củ  Chi cục  hi h nh án d n sự quận Bình  hạnh. Bà V  ã nộp  ủ án phí. 

 rư ng hợp bản án, quyế    nh  ược  hi h nh án  he  quy   nh  ại Điều 2 

 uậ   hi h nh án d n sự  hì ngư i  ược  hi h nh án d n sự ngư i phải  hi h nh 

án d n sự có quyền  h    huận  hi h nh án, quyền y u cầu  hi h nh án,  ự 

nguyện  hi h nh án h ặc b  cưỡng chế  hi h nh án  he  quy   nh  ại Điều 6, 7 

   Điều 9  uậ   hi h nh án d n sự   h i hiệu  hi h nh án  ược  hực hiện  he  

quy   nh  ại Điều 30  uậ   hi h nh án d n sự. 
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3.Quyền kháng cá : Nguy n   n có quyền kháng cá   r ng hạn  5 ng y, 

k   ừ ng y  ược  ống  ạ  hợp lệ bản án. B    n có quyền kháng cá   r ng hạn 

 5 ng y, k   ừ ng y  ược  ống  ạ  hợp lệ bản án. 

Nơi nh n: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND q.Bình  hạnh  

- Chi cục THADS q.Bình  hạnh; 

- Đư ng sự; 

-  ưu : V , hồ s   ụ án.  

 

 .M  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM PHÁN - C Ủ  ỌA P IÊ   OÀ 
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 ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

 ỘI   ẨM   Â  DÂ  

 

 

  ẨM P Á  - C Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 
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